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1 2021 Mua

Giáo trình Hệ thống truyền động 

thuỷ lực và khí nén Trần Ngọc Hải 2019 Xây dựng 10 96000 960000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

2 2021 Mua

Vật liệu chất dẻo và composite 

công nghệ và cơ học

Trần Ích Thịnh, 

Bùi Huy Tiến 2020 Xây dựng 30 90000 2700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

3 2021 Mua

Trenchless technology :  Pipeline 

and utility design construction, and 

renewal

Mohammad Najafi, 

Sanjiv Gokhale 2004 McGraw-Hill 1 4003000 4003000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

4 2021 Mua Giáo trình cảm biến công nghiệp Hoàng Minh Công 2020 Xây dựng 10 78000 780000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

5 2021 Mua

Giáo trình môn học Động cơ đốt 

trong nghề vận hành máy thi công 

nền 2014 Xây dựng 10 99000 990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ

6 2021 Mua Giáo trình điện công nghiệp Bùi Hồng Huế 2020 Xây dựng 10 130000 1300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

7 2021 Mua Giáo trình vật liệu cơ khí Phạm Đình Sùng 2016 Xây dựng 10 169000 1690000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

8 2021 Mua

Bài tập tính ngắn mạch trong hệ 

thống điện Ngô Minh Khoa 2018 Xây dựng 10 87000 870000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

9 2021 Mua Giáo trình hệ thống cung cấp điện

Trương Minh Tấn, 

Đoàn Đức Tùng 2018 Xây dựng 10 159000 1590000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

10 2021 Mua Giáo trình đo lường điện - điện tử 2020 Xây dựng 10 43000 430000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

11 2021 Mua

Giáo trình gia công cơ khí trên máy 

CNC 2018 Xây dựng 10 55000 550000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

12 2021 Mua Giáo trình hàn ống công nghệ cao 2018 Xây dựng 10 50000 500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy
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13 2021 Mua

Giáo trình gia công cơ khí trên máy 

công cụ 2013 Xây dựng 10 56000 560000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

14 2021 Mua Kỹ thuật hàn TIG nâng cao 2018 Xây dựng 10 32000 320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

15 2021 Mua Giáo trình điện công trình Trần Thị Mỹ Hạnh 2019 Xây dựng 10 117000 1170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

16 2021 Mua Giáo trình kỹ thuật số 2013 Xây dựng 10 66000 660000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

17 2021 Mua Giáo trình kỹ thuật gia công cơ khí

Bùi Lê Gôn (Ch.b), 

Trịnh Duy Cấp, 

Phạm Đình Sùng, 

Nguyễn Quốc Dũng 2014 Xây dựng 10 114000 1140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

18 2021 Mua

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê 

Kho Khanh 2012 Xây dựng 10 82000 820000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

19 2021 Mua

Giáo trình mạch điện tử tương tự và 

số Nguyễn Hoàng Mai 2020 Xây dựng 10 168000 1680000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

20 2021 Mua

Gia công trên máy uốn CNC 

Ermarsan

Hà Thanh Hải, Vũ 

Trọng Tú 2018 Xây dựng 20 116000 2320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy & tự động 

khủy khí

21 2021 Mua Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí

Bùi Lê Gôn (Ch.b), 

Nguyễn Xuân 

Chính, Trịnh Duy 

Cấp 2013 Xây dựng 10 126000 1260000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

22 2021 Mua Giáo trình thực hành tiện Nguyễn Minh Sang 2018 Xây dựng 10 70000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

23 2021 Mua

Giáo trình Hệ thống truyền động 

thuỷ lực và khí nén Trần Ngọc Hải 2019 Xây dựng 10 96000 960000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

24 2021 Mua

Hướng dẫn thuyết minh tính toán 

đồ án môn học máy và thiết bị nâng

Dương Trường 

Giang 2019 Xây dựng 10 86000 860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

25 2021 Mua Giáo trình kỹ thuật đo lường Nguyễn Hoàng Mai 2019 Xây dựng 10 139000 1390000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện



26 2021 Mua Giáo trình nguyên lý máy Bùi Lê Gôn 2020 Xây dựng 10 67000 670000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

27 2021 Mua Giáo trình lưới điện phân phối

Doãn Văn Đông 

(Ch.b),Huỳnh Bá 

Minh 2019 Xây dựng 10 138000 1380000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

28 2021 Mua Giáo trình cơ sở thiết kế máy

Nguyễn Văn Yến 

(Ch.b), Vũ Thị 

Hạnh 2015 Xây dựng 10 170000 1700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

29 2021 Mua Giáo trình cơ điện tử 2019 Xây dựng 10 85000 850000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

30 2021 Mua Giáo trình điện tử học

Đào Minh Hưng 

(Ch.b), Bùi Quang 

Bình 2020 Xây dựng 10 186000 1860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

31 2021 Mua Giáo trình truyền động cơ khí

Nguyễn Văn Yến, 

Vũ Thị Hạnh 2019 Xây dựng 10 150000 1500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

32 2021 Mua

Máy điện với các chương trình 

Matlab Phan Văn Hiến 2019 Xây dựng 10 220000 2200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

33 2021 Mua Giáo trình xử lý tín hiệu số

Huỳnh Nguyễn 

Bảo Phương 2016 Xây dựng 10 113000 1130000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

34 2021 Mua Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng

Lê Thuận, Thanh 

Tâm, Quang Huy 2011 Giao thông vận tải5 72000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

35 2021 Mua

Vẽ bề mặt phức tạp (Surface) và 

gia công khuôn với Pro Engineer

Trương Minh Trí, 

Trần Tường Thụy 2013 Từ Điển Bách khoa5 86000 430000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

36 2021 Mua

Gia công khuôn với Pro Engineer 

và Rapidform Xor

Trương Minh Trí, 

Phạm Quang Huy, 

Phạm Quang Hiển 2013 Từ Điển Bách khoa5 82000 410000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

37 2021 Mua Creo  2.0 dành cho người tự học

Nguyễn Lê Đăng 

Hải, Phạm Quang 

Huy, Nguyễn 

Thanh Lâm 2014 Từ Điển Bách khoa5 92000 460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

38 2021 Mua

Vi điều khiển và ứng dụng Arduino 

dành cho người tự học Phạm Quang Huy 2018 Thanh Niên 5 140000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

39 2021 Mua

Phân tích, tính toán thiết kế nhà cao 

tầng với Robot Structural Analysis

Phùng Thị Nguyệt, 

Phạm Quang Hiển 2013 Giao thông vận tải5 85000 425000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



40 2021 Mua

Lập trình hệ thống nhúng với 

Raspberry

Nguyễn Tất Bảo 

Thiện, Phạm 

Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 158000 790000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

41 2021 Mua

Lập trình và giám sát mạng truyền 

thông công nghiệp Scada

Đỗ Việt Dũng 

(Ch.b), Đoàn 

Huỳnh Công Sơn, 

Nguyễn Hồng 

Hoanh 2019 Thanh Niên 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

42 2021 Mua

Điều khiển xa với Arduino và 

ESP32

Nguyễn Thị Mi Sa, 

Lê Nguyễn Hồng 

Phong, Phạm 

Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

43 2021 Mua Lập trình điều khiển với Raspberry Võ Minh Huân 2017 Thanh Niên 5 125000 625000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

44 2021 Mua

Vi điều khiển và ứng dụng. Giáo 

trình thực hành PIC Nguyễn Đình Phú 2018 Thanh Niên 5 116000 580000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

45 2021 Mua

Giáo trình vi điều khiển PIC. Lý 

thuyết - Thực hành Nguyễn Đình Phú 2018 Thanh Niên 5 108000 540000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

46 2021 Mua

Lập trình với PLC S7 1200 và 

S71500 Ngô Văn Thuyên 2019 Thanh Niên 5 130000 650000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

47 2021 Mua Thiết kế chiếu sáng với Dialux Phạm Quang Huy 2015 Bách khoa Hà Nội5 88000 440000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

48 2021 Mua

Vi điều khiển và ứng dụng - Hướng 

dẫn sử dụng Arduino Trương Đình Nhơn 2018 Thanh Niên 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

49 2021 Mua

Điện tử công suất - Mạch biến đổi 

điện áp Quách Thanh Hải 2017 Thanh Niên 5 100000 500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

50 2021 Mua

CAD trong điện & điện tử - Vi điều 

khiển và ứng dụng Lê Ngọc Bích 2016 Bách khoa Hà Nội10 100000 1000000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

51 2021 Mua

Lập trình IOT với Arduino, 

ESP8266 và XBEE

Nguyễn Tất Bảo 

Thiện 2018 Thanh Niên 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

52 2021 Mua

Giáo trình thiết kế cơ khí với 

Solidworks Phạm Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 140000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

53 2021 Mua

Điện tử công suất. Tính toán - mô 

phỏng - thực hành Quách Thanh Hải 2017 Thanh Niên 5 114000 570000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

54 2021 Mua Giáo trình thông tin di động Nguyễn Văn Đức 2020 Bách khoa Hà Nội10 145000 1450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

55 2021 Mua Lập trình IoT với Arduino Lê Mỹ Hà 2019 Thanh Niên 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



56 2021 Mua

Điều khiển lập trình với PLC 

RSLogix Lê Ngọc Bích 2013 Bách khoa Hà Nội5 78000 390000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

57 2021 Mua

Giáo trình điện tử công suất - Bộ 

biển đổi Phạm Quang Huy 2018 Thanh Niên 5 125000 625000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

58 2021 Mua

Điện tử công suất (Mạch nghịch 

lưu)

Nguyễn Đình 

Tuyên 2017 Thanh Niên 5 110000 550000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

59 2021 Mua Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San 2016 Khoa học kỹ thuật10 45000 450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

60 2021 Mua

Solidworks & Rapidform Xor - 

Dành cho người tự học Trương Minh Trí 2013 Bách khoa Hà Nội5 80000 400000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

61 2021 Mua

Thiết kế cơ khí với Mastercam - Lý 

thuyết - Thực hành Phạm Quang Hiển 2016 Bách khoa 5 105000 525000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

62 2021 Mua

Điện tử công suất-Hướng dẫn sử 

dụng PSIM Phạm Quang Huy 2016 Bách khoa 6 102000 612000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

63 2021 Mua

Mạng truyền thông công nghiệp 

Scada - Lý thuyết - Thực hành Lê Ngọc Bích 2019 Thanh Niên 5 152000 760000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

64 2021 Mua

Thực hành thiết kế chiếu sáng - 

Hướng dẫn sử dụng Dialux evo Phạm Quang Huy 2015 Bách khoa Hà Nội5 82000 410000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

65 2021 Mua

Điều khiển và giám sát với PLC 

Omron & WinCC Lê Ngọc Bích 2016 Bách khoa 5 98000 490000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

66 2021 Mua CAD trong thiết kế mạch in Nguyễn Việt Hùng 2012 Hồng Đức 5 68000 340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

67 2021 Mua Mạch xử lý tín hiệu y sinh Nguyễn Đức Thuận 2020 Bách khoa 10 152000 1520000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

68 2021 Mua  Solidworks dành cho người bắt đầu Phạm Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 125000 625000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

69 2021 Mua Tự học Arduino bằng hình ảnh Trương Ngọc Hà 2019 Thanh Niên 5 140000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

70 2021 Mua

Lập trình với PLC S7 1500 và 

RSLOGIX Phạm Quang Huy 2019 Thanh Niên 5 155000 775000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

71 2021 Mua

Điều khiển và giám sát trong công 

nghiệp Lê Ngọc Bích 2013 Từ Điển Bách khoa5 74000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

72 2021 Mua

Giáo trình thực hành thiết kế vi 

mạch số bằng VHDL-XILINX Nguyễn Đình Phú 2018 Thanh Niên 5 122000 610000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công nghiệp



73 2021 Mua

Vẽ, lắp ráp tạo chuyển động và gia 

công khuôn với CREO Phạm Quang Huy 2014 Thời đại 5 84000 420000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

74 2021 Mua

CAD trong tự động hóa  - Tự học 

S7 và WINCC bằng hình ảnh Trần Thu Hà 2012 Hồng Đức 5 70000 350000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

75 2021 Mua

Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều 

khiển - Tự học Proteus bằng hình 

ảnh Trần Thu Hà 2017 Thanh Niên 5 115000 575000

Ngành Cơ 

điện

76 2021 Mua Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên 2020 Bách khoa 10 145000 1450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

77 2021 Mua Tự học Creo bằng hình ảnh Trương Minh Trí 2013 Từ Điển Bách khoa, Phạm Quang Huy5 75000 375000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

78 2021 Mua

Giao diện người và máy (HMI) với 

S7 và Intouch Lê Ngọc Bích 2013 Bách khoa Hà Nội5 74000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

79 2021 Mua

Điều khiển lập trình và tạo giao 

diện HMI với Wincc Flexible Lê Ngọc Bích 2018 Thanh Niên 5 104000 520000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

80 2021 Mua

Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí 

và mỹ thuật công nghiệp với 

Solidworks Phạm Quang Huy 2018 Thanh Niên 5 112000 560000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

81 2021 Mua Bài tập mạch điện Lê Mỹ Hà 2017 Thanh Niên 5 100000 500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

82 2021 Mua Tính toán gia công cơ khí Nguyễn Văn Tường 2018 Bách khoa 30 160000 4800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

83 2021 Mua Thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc 2015 Thông tin và Truyền thông5 120000 600000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

84 2021 mua Lý thuyết trường điện từ Trần Quang Khánh 2020 Khoa học kỹ thuật30 180000 5400000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

85 2021 Mua Thiết bị đầu cuối thông tin Vũ Đức Thọ 2010 Giáo dục 10 28000 280000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

86 2021 Mua Thông tin di động 4G LTE và 5G

Nguyễn Phạm Anh 

Dũng 2019 Thông tin và Truyền thông5 268000 1340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

87 2021 mua Wimax và kinh doanh wimax 2009 Thông tin và Truyền thông5 59000 295000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



88 2021 mua Truyền hình số di động Nguyễn Quý Sỹ 2010 Thông tin và Truyền thông5 39000 195000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

89 2021 mua

Công nghệ  4G LTE và chiến lược, 

lộ trình phát triển ở Việt Nam Trần Minh Tuấn 2016 Thông tin và Truyền thông5 85000 425000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

90 2021 Mua

Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây 

dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật an 

toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ 

áp Nguyễn Xuân Phú 2012 Khoa học và kỹ thuật30 70000 2100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

91 2021 Mua Nguyên lý máy T.1 Đinh Gia Tường 2017 Giáo dục 10 95000 950000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

92 2021 Mua Nguyên lý máy T.2 Đinh Gia Tường 2013 Giáo dục 10 80000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

93 2021 Mua Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Tất Tiến 2021 Giáo dục 30 170000 5100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

94 2021 Mua Kết cấu ô tô Lưu Văn Tuấn 2020  Giáo dục 5 150000 750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

95 2021 mua Bơm, quạt cánh dẫn Lê Danh Liên 2014 Bách Khoa 5 110000 550000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

96 2021 mua Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ Trần Văn Địch 2007 Khoa học kỹ thuật5 190000 950000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

97 2021 Mua Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống Phan Diệu Hương 2013 Bách khoa Hà Nội5 89000 445000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

98 2021 Mua Cơ sở máy CNC 2019 Bách khoa Hà Nội63 108000 540000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

99 2021 Mua Động lực học ô tô 2014 Giáo dục Việt Nam5 90000 450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

100 2021 Mua Kết cấu ô tô 2020 Bách Khoa 5 158000 790000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



101 2021 Mua Công nghệ gia công áp lực 2020 Bách Khoa 10 115000 1150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

102 2021 Mua

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ 

khí Trịnh Chất 2020 Giáo Dục 5 70000 350000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

103 2021 Mua

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ 

khí Trịnh Chất 2020 Giáo Dục Việt Nam5 90000 450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

104 2021 Mua Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí Phạm Văn Nghệ 2011 Khoa học kỹ thuật5 126000 630000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

105 2021 Mua Tự động hóa với cơ điện tử Hà Quang Phúc 2021 Thanh Niên 20 185000 3700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

106 2021 Mua Hệ thống điều khiển tự động khí nén

Nguyễn Ngọc 

Phương 2012 Khoa học kỹ thuật17 95000 1615000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

107 2021 Mua Máy nén khí Bùi Quốc Thái 2018 Bách khoa 30 158000 4740000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

108 2021 Mua

Công nghệ hàn điện nóng chảy: 

Giáo trình cho sinh viên cơ khí 

thuộc các hệ đào tạo Ngô Lê Thông 2007  Khoa học kỹ thuật5 74000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

109 2021 Mua

Máy thủy lực và các phần tử điều 

khiển Hoàng Sinh Trường 2020 Bách khoa 10 80000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

110 2021 Mua Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp 2012 Giáo dục 5 75000 375000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

111 2021 Mua

Phân tích chế độ xác lập đường dây 

tải điện 

và lưới điện Đỗ Xuân Khôi 2020 Bách Khoa 30 125000 3750000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

112 2021 Mua

Ứng dụng Matlab & Simulink trong 

kỹ thuật Hồ Xuân Thanh 2021 Thanh Niên 25 172000 4300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

113 2021 Mua

Giáo trình điện tử Transistor và ứng 

dụng: Tính toán - Thiết kế - Ứng 

dụng 2021 Thanh Niên 5 160000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

114 2021 Mua

Ứng dụng điều khiển số trong điện 

tử công suất 2021 Thanh Niên 5 172000 860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử



115 2021 Biếu/BM Điện điện tử

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ 

thuật điện - điện tử Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

116 2021 Mua

Giáo trình điện tử FET, MOSFET, 

IGBT (Tính toán - Thiết kế - Ứng 

dụng)

Nguyễn Ngọc Anh 

Tuấn 2021 Thanh Niên 5 180000 900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

117 2021 Mua

Lập trình điều khiển Arduino từ cơ 

bản đến nâng cao

Nguyễn Văn Đông 

Hải 2021 Thanh Niên 5 178000 890000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

118 2021 Mua

Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và 

công nghiệp Dương Thanh Long 2021 Thanh Niên 5 172000 860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

119 2021 Mua

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa điện ô tô 2021 Bách Khoa 20 138000 2760000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

120 2021 Mua

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa gầm, mâm ô 

tô 2021 Bách Khoa 5 116000 580000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

121 2021 Mua

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa động cơ ô tô 2021 Bách Khoa 5 184000 920000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

122 2021 Mua

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Bảo dưỡng ô tô 2021 Bách Khoa 5 74000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

123 2021 Mua

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Kỹ năng cơ bản sửa 

chữa ô tô

Chu Mậu Kiệt, Vỹ 

Song, Lư Đức 

Thắng; Trần Giang 

Sơn dịch; Hoàng 

Thăng Bình hiệu 

đính 2021 Bách Khoa 5 166000 830000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

124 2021 Mua

Giáo trình điện tử - Linh kiện điện 

tử Transistor Nguyễn Văn Phước 2021 Thanh Niên 5 193000 965000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

125 2021 Mua Sổ tay thực hành chế tạo máy

Trần Thế San, 

Nguyễn Ngọc 

Phương 2015 Khoa học kỹ thuật2 50000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

126 2021 Mua Tự động hóa với hệ thống khí nén Lê Hiếu Giang 2021 Thanh Niên 5 160000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

127 2021 Mua

Điều khiển vector truyền động điện 

xoay chiều ba pha

Nguyễn Phùng 

Quang 2020 Bách khoa Hà Nội5 115000 575000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



128 2021 Mua

Phân tích chế độ xác lập đường dây 

tải điện 

và lưới điện Đỗ Xuân Khôi 2020 Bách khoa Hà Nội5 125000 625000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

129 2021 Mua Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Nguyễn Doãn 

Phước 2020 Bách khoa Hà Nội5 140000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

130 2021 Mua Giáo trình kỹ thuật thủy khí Vũ Duy Quang 2013 Khoa học và kỹ thuật10 188000 1880000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

131 2021 Mua Máy nén khí Bùi Quốc Thái 2018 Bách khoa Hà Nội5 158000 790000 Cơ điện

Máy và tự động 

thủy khí

132 2021 Mua

Điện tử công suất trong ứng dụng 

đảm bảo chất lượng điện năng 2020 Khoa học kỹ thuật10 150000 1500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

133 2021 Mua Sổ tay cơ điện tử Nguyễn Văn Khang 2020 Giáo Dục Việt Nam5 230000 1150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

134 2021 Mua

Tối ưu hóa trong điều khiển và điều  

khiển tối ưu

Nguyễn Doãn 

Phước 2020 Bách Khoa Hà Nội5 115000 575000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

135 2021 Mua

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không 

gian, tiếp xúc elip với màng dầu 

thủy động và hệ thống bánh răng 

ma sát lăn Nguyễn Thiện Phúc 2021 Bách Khoa Hà Nội5 250000 1250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

136 2021 Mua Giáo trình cung cấp điện Trần Quang Khánh 2013 Khoa học kỹ thuật5 246000 1230000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

137 2021 Mua

Hệ thống truyền tải điện xoay chiều 

linh hoạt

Lã Minh Khánh 

2021 Bách Khoa 5 85000 425000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

138 2021 Mua Máy điện và mạch điều khiển Trần Thế San 2011 Khoa học kỹ thuật5 87000 435000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

139 2021 Mua

Phân tích và điều khiển Robot công 

nghiệp Nguyễn Mạnh Tiến 2013 Khoa học kỹ thuật5 118000 590000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

140 2021 Mua Giáo trình hệ thống viễn thông Vũ Văn Yêm 2020 Bách Khoa 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

141 2021 Mua

Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ 

khí cơ bản

Nguyễn Ngọc 

Thành 2021 Bách Khoa 5 235000 1175000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

142 2021 Mua

Robot Công nghiệp: Cấu trúc, động 

học và động lực học Trịnh Quang Vinh 2013 Khoa học và kỹ thuật5 145000 725000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



143 2021 Mua

Cơ điện tử: Các thành phần - Các 

phương pháp - Các thí dụ Heinanm B 2012 Khoa học kỹ thuật5 190000 950000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

144 2021 Mua Chế độ cắt gia công cơ khí Nguyễn Ngọc Đào 2010 Khoa học và kỹ thuật30 80000 2400000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

145 2021 Mua Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Hoàng Minh Sơn 2016 Đại học Bách Khoa5 109000 545000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

146 2021 Mua Ứng dụng PLC S7-1200, WinCC Đào Quang Thuỷ 2020 Khoa học kỹ thuật5 125000 625000

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa

Chuyên ngành Tự 

động hóa

147 2021 Mua Điều khiển logic lập trình PLC Tăng Văn Mùi 2011 Khoa học kỹ thuật5 35000 175000

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa

Chuyên ngành Tự 

động hóa

148 2021 Mua

Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với 

TIA Portal Trần Văn Hiếu 2020 Khoa học kỹ thuật5 308000 1540000

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa

Chuyên ngành Tự 

động hóa

149 2021 Mua Kỹ thuật Robot Đào Văn Hiệp 2012 Khoa học kỹ thuật5 118000 590000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

150 2021 Mua Kỹ thuật quấn dây Trần Duy Phụng 2012 Khoa học kỹ thuật5 79000 395000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

151 2021 Mua Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn 2019 Giáo Dục Việt Nam10 55000 550000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

152 2021 Mua Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Hoàng Minh Sơn 2016 Bách khoa Hà Nội5 109000 545000

Ngành Cơ 

điện Tự động hóa

153 2021 Mua

Fundamentals of Linear Systems 

for Physical Scientists and 

Engineers Puri N.N 2010 CRC Press 1 3192000 3192000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

154 2021 Mua

Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây 

dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật an 

toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ 

áp Nguyễn Xuân Phú 2012 Khoa học và kỹ thuật5 70000 350000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử



155 2021 Mua Basic Technical English 2010 Europa-lehrmittel Pub1 1610000 1610000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

156 2021 Mua Basics of Fluid Mechanics  Bar-Meir Genick 2009 Orange Grove Texts Plus1 2690000 2690000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

157 2021 Mua Machine Elements: Life and Design Klebanov  Boris M 2019 CRC Press 1 3890000 3890000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

158 2021 Mua Fluid Mechanics and Machinery

 C P 

Kothandaraman 2011 New Academic Science1 3685000 3685000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

159 2021 Mua

Thermal Energy Systems Design 

and Analysis

Penoncello Steven 

G 2019 CRC Press 1 4175820 4175820

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

160 2021 Mua Hydraulic Control Systems Manring Noah D 2020 WILEY 1 2998000 2998000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

161 2021 Mua Lý thuyết ô tô hiện đại Võ Văn Hường 2021 Giaáo dục VN 30 100000 2800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

162 2021 Mua Fundametals of fluid power control Watton, John 2014 Cambridge University Press1 3460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

163 2021 Mua Metal Cutting Theory and Practice  Stephenson, David 2019 CRC Press 1 3895000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

164 2021 Mua

Vibration Analysis, Instruments, 

and Signal Processing Sinha Jyoti Kumar 2020 CRC Press 1 3125000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

165 2021 Mua

An Introduction to SOLIDWORKS 

Flow Simulation 2021 Matsson, John E 2021 SDC 1 2893320

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

166 2021 Mua Principles of Heat Transfer Kreith Frank 2018 Cengage Publishers1 3980000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

167 2021 Mua

Analysis and Control of Nonlinear 

Process Systems Hangos, K.M 2004 Springer 1 2760000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

168 2021 Mua Theory of Machines Khurmi R.S 2005 S. Chan 1 2990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí



169 2021 Mua

Materials Selection in Mechanical 

Design, 5th edition Ashby, M 2017 Butterworth-Heinemann1 3314000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

170 2021 Mua Fluid Power with Applications Esposito Anthony 2014 Pearson 1 4430000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

171 2021 Mua

Technical English Mechanical 

Engineering Puderbach Ulrike 2012 Verlag Europa-Lehrmittel1 2274300

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

172 2021 Qũy Châu Á

E-Degign Computer-Aided 

Engineering Design Kuang-Hua Chang 2016 Elsevier 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

173 2021 Quỹ Châu ÁDigital Signal Processing

Alexander Winser 

E 2017 Elsevier 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

174 2022 Biếu

Bài giảng Truyền động thủy lực và 

khí nén Nguyễn Thế Hoàng 2017 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

175 2022 Biếu

Giáo trình điều hòa không khí trên 

ô tô Nguyễn Thế Hoàng 2021 ĐH Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

176 2022 Biếu Giáo trình năng lượng mới trên ô tô Trần Viết Linh 2019 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

177 2022 Biếu Giáo trình Thí nghiệm ô tô Nguyễn Thế Hoàng 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

178 2022 Biếu

Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành 

cho ô tô Nguyễn Đăng Tấn 2020  ; Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

179 2022 Biếu/BM Điện điện tửGiáo trình thiết kế mạch điện tử Kim Ngọc Linh 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

180 2022 Biếu/BM Điện điện tử

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

Điện - Điện tử 1 Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

181 2022 Biếu/BM Điện điện tử

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ 

thuật điện Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

182 2022 Biếu/BM Điện điện tử

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ 

thuật điện tử Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

183 2022 Biếu/BM Điện điện tử

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ 

thuật điện tử tương tự Kim Ngọc Linh 2021 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

184 2022 Biếu (Bm Điện điện tử)

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ 

thuật xung - số Kim Ngọc Linh 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

185 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm lý 

thuyết mạch Kim Ngọc Linh 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử



186 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình mô phỏng mạch điện, 

điện tử 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

187 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện - điện tử 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

188 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm lý thuyết mạch 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

189 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

xung - số 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

190 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

191 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

điện - điện tử 2 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

192 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm vật 

liệu và cấu kiện điện tử 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

193 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự và số 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

194 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

195 2022 Biếu/ BM Điện - Điện tửGiáo trình kỹ thuật xung - số 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

196 2022 Biếu/Bm Điện - Điện tử

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm thiết 

kế mạch điện tử 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

197 2022 Biếu

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt 

nghiệp đại học : Dành cho sinh viên 

ngành kỹ thuật cơ khí 2022 Đại học Mỏ - Địa chất2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

198 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ 

khí cơ bản

Nguyễn Ngọc 

Thành 2021 Bách Khoa 25 235000 5875000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

199 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy 2016 Bách Khoa Hà Nội5 195000 975000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

200 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy 2020 Bách Khoa Hà Nội5 98000 490000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô



201 2022 Mua 2022 Chi tiết máy Nguyễn Xuân Ngọc 2010 Giáo Dục Việt Nam5 42000 210000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

202 2022 Mua 2022 Thủy lực và máy thủy lực Phùng Văn Khương 2009 Giáo Dục Việt Nam5 48500 242500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

203 2022 Mua 2022 Bài tập tuốc bin hơi nước Phạm Lương Tuệ 2006 Khoa học và kỹ thuật2 53000 106000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công nghiệp

204 2022 Mua 2022

Phương pháp xây dựng bề mặt cho 

CAD/CAM Bùi Quý Lực 2006 Khoa học và kỹ thuật4 30000 120000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

205 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao Hùng Lê 2020 Bách khoa Hà Nội5 153000 765000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

206 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản Trí Cường 2018 Bách Khoa Hà Nội5 98000 490000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

207 2022 Mua 2022 Thiết bị in và văn phòng

Nguyễn Thị 

Phương Mai 2018 Bách Khoa Hà Nội5 158000 790000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

208 2022 Mua 2022 Máy bay trực thăng Nguyễn Thế Mịch 2009 Bách Khoa Hà Nội5 74000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

209 2022 Mua 2022

Cơ sở lý thuyết quá trình đông đặc 

và một số ứng dụng Nguyễn Hồng Hải 2006 Khoa học và kỹ thuật4 52000 208000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

210 2022 Mua 2022 Xe chuyên dụng 2014 Giáo dục Việt Nam5 55000 275000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

211 2022 Mua 2022 Bài tập cơ học vật bay Lê Quang 2021 Bách khoa Hà Nội5 140000 700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

212 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy Nguyễn Thế Đạt 2007 Khoa học và kỹ thuật5 52000 260000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

213 2022 Mua 2022 Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy Nguyễn Thế Đạt 2006 Khoa học và kỹ thuật1 38000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

214 2022 Mua 2022

Lý thuyết điều khiển tự động thông 

thường và hiện đại

Nguyễn Thương 

Ngô 2009 Khoa học và kỹ thuật5 40000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

215 2022 Mua 2022 Công nghệ chế tạo phôi Tào Quang Bảng 2021 Khoa học và kỹ thuật4 198000 792000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí



216 2022 Mua 2022 Vật liệu hàn Nguyễn Văn Thông 2012 Khoa học và kỹ thuật1 340000 340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

217 2022 Mua 2022

Giáo trình ma sát - mòn - bôi trơn 

tribology Nguyễn Doãn Ý 2013 Khoa học và kỹ thuật25 180000 4500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

218 2022 Mua 2022

Thực hành tính toán gia công bánh 

răng ren vít

Nguyễn Ngọc 

Phương 2010 Khoa học và kỹ thuật1 37000 37000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

219 2022 Mua 2022 Động lực học máy Đỗ Sanh 2010 Bách Khoa Hà Nội5 46000 230000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

220 2022 Mua 2022 Nhập môn kỹ thuật tàu thủy Lê Thị Thái 2017 Bách Khoa Hà Nội5 63000 315000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

221 2022 Mua 2022 Cơ sở thiết kế máy Lê Văn Uyển 2011 Giáo Dục Việt Nam5 58000 290000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

222 2022 Mua 2022 Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ Trần Văn Địch 2013 Khoa học và kỹ thuật1 190000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

223 2022 Mua 2022

Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng 

dụng trong kỹ thuật cơ khí Bành Tiến Long 2013 Giáo Dục Việt Nam5 70000 350000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

224 2022 Mua 2022 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên 2022 Bách khoa Hà Nội5 160000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

225 2022 Mua 2022 Thực hành tính toán gia công phay Tăng Văn Mùi 2022 Khoa học và kỹ thuật5 35000 175000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

226 2022 Mua 2022

Kỹ thuật đo T.1 Dung sai lắp ghép 

và tiêu chuẩn hoá Ninh Đức Tốn 2009 Giáo Dục Việt Nam5 17000 85000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

227 2022 Mua 2022 Cơ học kỹ thuật Nguyễn Văn Khang 2021 Giáo Dục Việt Nam5 110000 550000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

228 2022 Mua 2022 Giáo trình vật liệu học trong cơ khí Hoàng Tùng 2011 Giáo Dục Việt Nam10 20000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

229 2022 Mua 2022 Sổ tay chuyên ngành hàn Trần Thế San 2013 Khoa học và kỹ thuật5 42000 210000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

230 2022 Mua 2022 Giáo trình cơ khí đại cương 2011 Giáo Dục Việt Nam10 52000 520000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

231 2022 Mua 2022 Giáo trình công nghệ kim loại 2013 Giáo Dục Việt Nam10 113000 1130000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy



232 2022 Mua 2022 Sổ tay chuyên ngành cơ khí Trần Thế San 2013 Khoa học và kỹ thuật5 65000 325000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

233 2022 Mua 2022 Công nghệ đóng tàu Lương Ngọc Lợi 2019 Bách Khoa Hà Nội5 165000 825000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

234 2022 Mua 2022 Giáo trình cơ khí đại cương Hoàng Tùng 2010 Giáo Dục Việt Nam10 35000 350000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

235 2022 Mua 2022

Công nghệ gia công tinh bóng bằng 

vật liệu hạt Nguyễn Đắc Lộc 2008 Khoa học và kỹ thuật6 55000 330000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

236 2022 Mua 2022

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô. PhẦn cơ bản Thái Hoàng Linh 2022 Thanh Niên 10 182000 1820000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

237 2022 Mua 2022

Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời 

mới Trần Quý Hữu 2022 Thanh niên 10 180000 1800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

238 2022 Mua 2022

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô Nguyễn Phong Lưu 2022 Thanh Niên 10 180000 1800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

239 2022 Mua 2022

Giáo trình ô tô máy kéo trong xây 

dựng Trần Đức Hiếu 2019 Xây dựng 25 252000 6300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Cơ 

khí ô tô

240 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt 

trong và xu hướng phát triển của 

động cơ Đỗ Tiến Dũng 2020 Xây dựng 30 82000 2460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

241 2022 Mua 2022

Mạng lưới phân phối điện thông 

minh 2022 Xây dựng 10 499000 4990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

242 2022 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.1 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 89000 890000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

243 2022 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.2 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 99000 990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

244 2022 Mua 2022 Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.3 Lê Văn Hiền 2014 Xây dựng 10 86000 860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

245 2022 Mua 2022 Giáo trình Robot hàn 2013 Xây dựng 10 37000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

246 2022 Mua 2022 Kỹ thuật hàn MIG/MAG nâng cao 2013 Xây dựng 10 33000 330000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

247 2022 Mua 2022

Máy - thiết bị và hệ thống nghiền 

mịn Vũ Liêm Chính 2011 Xây dựng 5 66000 330000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

248 2022 Mua 2022 Giáo trình hàn ống 6G 2011 Xây dựng 10 43000 430000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí



249 2022 Mua 2022

Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 

3G 2018 Xây dựng 10 40000 400000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

250 2022 Mua 2022

Giáo trình hàn trong môi trường khí 

bảo vệ M4-05 Phạm Trọng Khu 2008 Xây dựng 10 22000 220000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

251 2022 Mua 2022

Cơ cấu tương tác cơ - điện - thuỷ - 

khí Nguyễn Văn Huyền 2016 Xây dựng 10 94000 940000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

252 2022 Mua 2022

Giáo trình kỹ thuật hàn dây lõi 

thuốc 2013 Xây dựng 10 33000 330000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

253 2022 Mua 2022 Công trình trạm thuỷ điện 2010 Xây dựng 10 110000 1100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa

254 2022 Mua 2022

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện 

xây dựng 2012 Xây dựng 10 96000 960000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

255 2022 Mua 2022

Giáo trình kiểm tra chất lượng mối 

hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 2013 Xây dựng 10 56000 560000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

256 2022 Mua 2022

Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và 

cấu kiện xây dựng 2019 Xây dựng 10 199000 1990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

257 2022 Mua 2022 English for the Automobile Inductry Kavanagh Marie 2008 Oxford 1 5837000 5837000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

công nghiệp 

258 2023 Mua TA 2023Corrosion Science and Technology Talbot David E.J 2020 CRC Press 1 5049999 5049999

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

259 2023 Mua TA 2023Fundamentals of Electric Circuits

Alexander Charles 

K 2021 Mc Graw Hill 1 5555999 5555999

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

260 2023 Mua TA 2023

Dorf's Introduction to Electric 

Circuits Svoboda James A 2018 Wiley 1 6865999 6865999

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

261 2023 Mua TA 2023

Internet of Things for Smart 

Buildings Smeenk Harry G 2023 Packt 1 4884999 4884999

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

262 2023 Mua 2023

Giáo trình thiết bị và dụng cụ đo cơ 

khí

Vũ Toàn Thắng 

(Ch.b) 2023 Bách Khoa Hà Nội25 178000 4450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

263 2023 Mua TV 2023Cơ cấu chấp hành tự động thủy - khí Nguyễn Minh Hệ 2023 Bách khoa Hà Nội25 154000 3850000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí

264 2023 Mua TV 2023Solidworks toàn tập Phạm Quang Huấn 2022 Thanh niên 5 194000 970000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy



265 2023 Mua TV 2023

Scada với tia- Portal. Lập trình với 

S7 1500 Ngô Văn Thuyên 2023 Thanh niên 10 198000 1980000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

266 2023 Mua TV 2023Tự học nhanh Autocad Electrical Nguyễn Văn Phước 2023 Thanh niên 10 185000 1850000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

267 2023 Mua TV 2023

Hướng dẫn sử dụng Autocad 

Electrical Vũ Văn Hiếu 2023 Thanh niên 10 192000 1920000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

268 2024 Mua

Thiết kế phần điện trong nhà máy 

điện và trạm biến áp Phạm Văn Hòa Khoa học và kỹ thuật25 116000 2900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

269 2024 Mua Giáo trình tiết kiệm điện Trần Quang Khánh Khoa học kỹ thuật25 298000 7450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

270 2024

 

Thiết kế công trình năng lượng tái 

tạo điện gió

Nguyễn Thành 

Trung 2023 Xây dựng 3 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công nghiệp

271 2024 Mua

Hệ thống Điện-Điện tử trên ôtô (Lý 

thuyết - Thực Hành) Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 25 192000 4800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

272 2024 Mua

Hướng dẫn lập trình CNC trên máy 

công cụ Trần Thế San 2022 Khoa học và kỹ thuật20 149000 2980000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

273 2024 Mua

Lý thuyết mạch điện - Mạch tuyến 

tính ở chế độ xác lập Cung Thành Long 2023 Khoa học kỹ thuật20 360000 7200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

274 2024 Mua Kỹ thuật điện cao áp Nguyễn Đức Tường 2023 Khoa học và kỹ thuật20 236000 4720000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Hệ 

thống điện

275 2024 Mua

Rung động máy, cụm trục chính 

máy công cụ và phương pháp đo 

kiểm 2023 Khoa học kỹ thuật10 158000 1580000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

công nghiệp 

276 2024 Mua Kỹ thuật lạnh Đinh Văn Thuận 2023 Khoa học kỹ thuật10 189000 1890000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

277 2024 Mua Máy công cụ điều khiển số 2023 Khoa học kỹ thuật10 168000 1680000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

278 2024 Mua

Động cơ Turbin, động cơ tên lửa và 

động cơ Ramjet/Scramjet trên các 

thiết bị bay hiện đại

Nguyễn Hoàng 

Nghị 2023 Khoa học kỹ thuật10 290000 2900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

279 2024 Mua

Giáo trình điện tử FET, MOSFET, 

IGBT, linh kiện 4 lớp và ứng dụng Lê Hoàng Minh 2023 Thanh niên 10 184000 1840000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

280 2024 Mua

Tự học nhanh lập trình S7 1500 (Lý 

thuyết-Thực hành) Lê Doãn Trinh 2023 Thanh niên 5 185000 925000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa



281 2024 Mua Thực hành dây quấn động cơ điện Tăng Văn Mùi 2023 Khoa học kỹ thuật10 85000 850000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

282 2024 Kỹ thuật lạnh Đinh Văn Thuận Khoa học kỹ thuật10 189000 1890000

Ngành Cơ 

điện

283 2024 Mua/2024 NXB bách khoaEngineering mechanics Statics 2024 Bách khoa 30 189000 5670000

ngành Cơ 

điện

284 2024 Mua.2024 Nxb Bách khoa

Giáo trình mạng cảm biến không 

dây Nguyễn Tuấn Minh 2024 Khoa Học và Kỹ Thuật30 236000 7080000

Ngành Cơ 

điện

285 2024 Mua 2024/Nxb Bách khoaVi điều khiển ARM và ứng dụng 2024 Thanh niên 5 198000 990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

286 2024 Mua 2024 NXB Bách KhoaSổ tay công thức cơ học kỹ thuật

Nguyễn Thị Vân 

Hương 2024 Bách Khoa 20 90000 1800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

287 2024 Mua2024 NXB Bách khoaĐiều hòa không khí ứng dụng Võ Chí Chính 2020 Xây Dựng 10 184000 1840000

Ngành Cơ 

điện

288 2024 Mua 2024/Nxb Bách khoa

Trí tuệ nhân tạo - Cách tiếp cận 

hiện đại Đinh Mạnh Tường 2025 Khoa học và kỹ thuật30 184000 5520000

Ngành Kỹ 

thuật rô bốt 

và trí tuệ 

nhân tạo

Kỹ thuật rô bốt và 

trí tuệ nhân tạo

289 2024 Mua 2024/Nxb Bách KhoaTín hiệu và Hệ Thống Đỗ Thị Tú Anh 2021 Bách Khoa 30 260000 7800000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

290 2024 Mua 2024/ NXB Bách Khoa

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 2023 Thông Tin Và Truyền Thông30 235000 7050000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành Tự 

Động Hóa

291 2024 Mua 2024/ NXB Bách KhoaMáy điện giản lược Bùi Đức Hùng 2022 Bách Khoa 30 99000 2970000

Ngành Cơ 

Điện

292 2024 Mua 2024 Pro Engineer Wildfire 5.0 Instructor David Kelley 2010 McGraw-Hill 1 8180000 8180000

Kỹ thuật 

điều khiển 

và tự động 

hóa Tự động hóa

293 2024 Mua TA 2024

Simulation and Software Radio for 

Mobile Communications (Artech 

House Universal Personal 

Communications) Harada Hiroshi 2002 Artech House 1 11046000 11046000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công nghiệp

294 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng chuyên đề vật liệu trong 

kỹ thuật cơ khí Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí



295 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng lý thuyết biến dạng dẻo 

kim loại Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

296 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng tính gia công của vật liệu 

cơ khí Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

297 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng điều khiển thủy khí trong 

máy công cụ Nguyễn Văn Lại 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

298 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng tối ưu hóa quá trình gia 

công cắt gọt Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

299 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng hệ thống đo lường trong 

chế tạo cơ khí Nguyễn Văn Lại 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

300 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)Bài giảng thiết kế và gia công khuôn Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

301 2024 Bài giảng Sau ĐH 2024(Th.s)

Bài giảng chuyên đề công nghệ chế 

tạo máy Trần Đức Huân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

302 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học /2024

Bài giảng độ tin cậy và tuổi thọ của 

thiết bị cơ khí Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

303 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s)/2024

Bài giảng máy và thiết bị công nghệ 

cao trong sản xuất cơ khí Trần Đức Huân 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

304 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s)/2024

Bài giảng chất lượng mài mòn và 

tuổi bền dụng cụ cắt Phạm Đức Thiên 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

305 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024

Bài giảng quá trình chế tạo micro 

và nano Phạm Thị Thủy 2024 1 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; Kỹ thuật cơ khí

306 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại hoc/2024

Bài giảng kỹ thuật mô phỏng trong 

thiết kế cơ khí Trần Đức Huân 2024 1 0

Kỹ thuật cơ 

khí

chuyên ngành kỹ 

thuật cơ khí

307 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024Bài giảng kiểm tra không phá hủy Nguyễn Văn Lại 2024 1 0

Kỹ thuật cơ 

khí

Chuyên ngành kỹ 

thuật cơ khí

308 2024 Mua TA 2024Pro/Engineer Wildfire 5.0 Instructor Kelley David S 2011 McGraw-Hill 1 8180000 8180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

309 2024 Mua TA 2021(1), Mua TA 2024 (1)Basics of Fluid Mechanics Bar-Meir Genick 2009 Orange Grove Texts Plus2 2690000 2690000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

310 2024 Bài giảng Sau ĐH (Th.s) ; Sau đại học/2024

Bài giảng bảo vệ rơle kỹ thuật số 

trong hệ thống điện Hồ Việt Bun 2024 1 0 Cơ điện Điện - Điện tử

311 2025 Biếu ; Sau đại học/2025

Bài giảng mạng truyền thông công 

nghiệp nâng cao Nguyễn Đức Khoát 2012 Knxb 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Tự 

động hóa

312 2025 Mua TV/2025

Giáo trình máy và thiết bị vận 

chuyển & định lượng Tôn Thất Minh 2013 Bách khoa Hà Nội20 85000 1700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy



313 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)

Giáo trình máy và thiết bị chế biến 

lương thực Tôn Thất Minh 2013 Bách khoa HN 20 125000 2500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy

314 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)Cơ học thuỷ khí kỹ thuật

Phạm Thị Thanh 

Hương 2025 Bách khoa HN 10 286000 2860000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ

315 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)

Các phương pháp luyện kim bột 

tiên tiến và ứng dụng chế tạo 

nanocomposite, composite kim loại Đoàn Đình Phương 2024 Khoa học tự nhiên và Công nghệ20 235000 4700000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Vật liệu cơ khí

316 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)Dao động và động lực học máy Nguyễn Phong Điền 2025 Bách khoa HN 20 258000 5160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành Kỹ 

thuật cơ khí

317 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)Vật liệu kỹ thuật điện Trần Văn Tớp 2025 Bách khoa HN 50 205000 10250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

điện-diện tử

318 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)

Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng 

hệ thống nhiên liệu động cơ xăng Bộ Xây dựng 2011 Xây dựng 20 37000 740000

Ngành Cơ 

Điên

Chuyên ngành Tự 

động hóa

319 2025 Mua Tiếng Việt 2025 (25-26)Điều khiển logic và PLC Dương Minh Đức 2025 Bách khoa HN 20 142000 2840000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành Tự 

Động Hóa

320 2025 Mua TA 2025

Electric Energy Systems -  Hệ 

thống Năng lượng Điện ( 

9780367734275) 

Antonio Gomez-

Exposito 2020 CRC Press 1 6649000 6649000

Ngành Cơ 

điện

321 2025 Mua TA 2025

Physics of semiconductor devices -  

Vật lý linh kiện bán dẫn ( 978-

1119429111) Simon M. Sze 2021 Wiley 1 11416000 11416000

Ngành Cơ 

điện

322 2025 Mua TA 2025

Semiconductor physics and devices  

 -  Vật lý và thiết bị bán dẫn ( 

9781266064012) Neamen 2021 McGraw Hill 1 8886000 8886000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

323 2025 Mua TA 2025

Electrical Machines -  Máy điện ( 

9780367736941) Jacek F. Gieras 2020 CRC Press 1 5018000 5018000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

324 2025 Mua TA 2025

Mechanical Design and 

Manufacture of Hydraulic 

Machinery -  Thiết kế Cơ khí và 

Chế tạo Máy thủy lực ( 978-

1138268975) Mei Zu-yan 2024 CRC Press 1 8154000 8154000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy



325 2025 Mua TA 2025

Advanced Control of Power 

Converters: Techniques and 

Matlab/Simulink Implementation -  

Điều khiển nâng cao bộ biến đổi 

điện: Kỹ thuật và triển khai 

Matlab/Simulink ( 9781119854401) Hasan Komurcugil 2023 Wiley 1 9722000 9722000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

326 2025 Mua TA 2025

Introduction to Robotics Mechanics 

& Control -  Giới thiệu về Cơ học 

& Điều khiển Robot ( 978-

0133489798) John J. Craig 2017 Pearson 1 15869000 15869000

Ngành Kỹ 

thuật Robot 

và trí tuệ 

nhân tạo

327 2025 Mua TA 2025

Analytical Electrochemistry -  Điện 

hóa Phân tích ( 978-1119787693)  Joseph Wang 2023 Wiley 1 8886000 8886000

Ngành Cơ 

điện

328 2025 Mua TA 2025

Artificial Intelligence of Things -  

Trí tuệ Nhân tạo Vạn vật ( 978-

1032552996) 

Kashif Naseer 

Qureshi 2024 CRC Press 1 5855000 5855000

Ngành Kỹ 

thuật Robot 

và trí tuệ 

nhân tạo


